
BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi:

Stt Sản phẩm Hình ảnh
Đơn vị
tính

Đơn giá/
Đơn vị tính
(đồng)

1 kính không số VN mắt trắng cái 5,000

2 kính không số VN mắt đen cái 7,500

3 kính 507 ĐL trắng L1 cái 18,750

4 kính 507 ĐL đen L1 cái 18,750

5 kính 507 ĐL đen L2+trắng cái 15,000

6
kính Double shield đài loan(12

cái /hộp)
-

7 9844A cái 27,500

8 9844A cái 27,500
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9 9844A cái 27,500

10 92007M cái 39,500

11 91269 cái 59,625

12 91269 cái 59,625

13 91269 cái 59,625

14 91269M cái 64,500

15 91269M cái 64,500

16 91269M cái 64,500

17 91269M cái 64,500

18 91532-1 cái 34,875

19 91532-1M cái 39,500

20 91532-1M cái 39,500

21 91532-2 cái 38,000

22 91532-3 cái 38,000

23 91532-2M cái 42,625

24 90824 cái 38,000



25 90824M cái 42,625

26 90824M cái 42,625

27 90824M cái 42,625

28 90960 cái 34,875

29 90960 cái 34,875

30 90960M cái 39,500

31 90960M cái 39,500

32 91961 cái 69,125

33 91961M cái 74,000

34 91961 cái 69,875

35 91961M cái 74,750

36 92085 cái 69,125

37 92085 cái 69,125

38
6868-D kính cho người cận thị

(2 tròng mắt)
cái 123,625

39
SG -90A chống hóa chất nhựa

mềm dẻo
cái 34,625

40
9844-BI kính cho người viễn

thị 1,5
cái 69,875

41
9844-BI kính cho người viễn

thị 2,0
cái 69,875



42
9844-BI kính cho người viễn

thị 2,5
cái 69,875

43
9844-BI kính cho người viễn

thị 3,0
cái 69,875

44 kính 503 TQ trắng cái 24,500

45
kính nhựa trong ĐL mềm dẻo

SG 201
cái 22,500

46
kính pháp đen (A700+Z87)

Malais
cái 54,625

47
kính pháp trắng (A700+Z87)

Malais
cái 47,250

48
kính pháp mới (mầu trắng +đen

+tráng bạc)
cái 44,625

49
kính Úc S25 mắt trắng - chống

xước
cái 79,750

50
kính Úc S25 mắt đen- chống

xước
cái 84,625

51 kính soi lò 2 tròng TQ (cài mũ) cái 50,375

52
kính chống hóa chất Pulsafe

(kiểu ốp to) của pháp
cái 168,250



53 kính hàn điện BB cái 29,250

54
kính hàn hơi ĐL 2 tròng -

WG205
cái 43,875

55
kính hàn liên xô gọng sắt 1

tròng (kính lò)
cái 49,625

56 kính hàn TQ (gài mũ 2 tròng) cái 35,750

57
miếng kính hàn màu đức - K/C

(50x100x2,5)mm
cái 7,875

58
miếng kính hàn màu TQ - K/C

(50x100x2,5)mm
cái 2,500

59
miếng kính hàn trắng VN - K/C

(50x100x2,5)mm
cái 875

60
dây gắn có lò xo H86 (mạng

che mặt ĐL)
cái 50,000

61
mạng che mặt (mica) trắng

FC45 ĐL
cái 50,000

62
mạng che mặt ĐL+gài mũ có

lưỡi sắt chống lửa
cái 109,250

63
mạng che mặt ĐL có viền
nhôm SE1776(ko cần mũ)

cái 90,750

64
mặt nạ hàn cầm tay giấy phín

dày VN
cái 44,625



65
mặt nạ hàn cầm tay nhựa đen

ĐL - 632P
cái 50,875

66
mặt nạ hàn nhựa đội đầu ĐL-

633P
cái 74,250

67
mặt nạ hàn nhựa đội đầu ĐL-có

gọng lò so
cái 130,625

Cung cấp: Phụ thuộc khối lượng
Phí vận chuyển: Miễn phí nội Quận
Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thanh toán hết sau khi giao hàng
Giá nêu trên chưa bao gồm thuế VAT
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